
% Hệ số % Hệ số

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Trần Thị Thái 26/7/1987 Giáo viên ĐHGDMN V.07.02.26 4 3.03 3.0300 03/2022 5 3.34 3.3400 03/2025

3.03 3.0300 3.34 3.3400

Chi chú

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng hệ 

số lương

DANH SÁCH 

NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

TT Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Tr×nh ®é 

chuyªn 

m«n 

nghiÖp 

vô

Nam

Lương đang hưởng N©ng bËc l­¬ng n¨m 2024

Nữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

Bậc
Hệ số 

lương

Phụ cấp thâm 

niên vượt 

khung

Bậc

Thời điểm 

tính nâng 

bậc lương 

hoặc phụ 

cấp TNVK

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu

Hệ số 

lương

Phụ cấp thâm 

niên vượt 

khung
Tổng hệ 

số lương

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu

Thời gian 

hưởng và 

mốc tính 

nâng bậc 

lương hoặc 

phụ cấp 

TNVK

Dương Thị Phương Hảo

Cộng

Quận Ngô Quyền, ngày 02 tháng 4 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG
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